DACH SÁCH CLB TNTN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2012 – 2013
Số lượng thành viên: 75 thành viên
DACH SÁCH CLB TNTN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2013 – 2014
Số lượng thành viên: 150 thành viên

DACH SÁCH CLB TNTN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2014 – 2015
Số lượng thành viên: 175 thành viên

DACH SÁCH CLB TNTN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM HỌC 2015 – 2016
Số lượng thành viên: 250 thành viên  

DACH SÁCH CLB TRUYỀN THÔNG – THÔNG TIN NĂM HỌC 2016 – 2017
[bookmark: _GoBack]Tổng số thành viên: 145 thành viên
	


STT	Họ tên	Chi Đoàn	Ghi chú
1		Trần Thị Thanh Hằng	RHMK6	
2		Mai Thị Thùy Trang	RHMK8	
3		Nguyễn Thị Thanh	RHMK8	
4		Trương Lý Thanh	RHMK8	
5		Trần Xuân Bách	RHMK9	
6		Trần Hoàng	K49A	
7		Nguyễn Thị Phương Thoa	K49A	
8		Lê Trang Nhung	K49A	
9		Nguyễn Thị Vân Trang	K49A	
10		Bùi Thị Ngân	K49A	
11		Ma Thúy Quỳnh	K49A	
12		Lưu Thị Thu Uyên	K49B	
13		Đồng Thị Nền	K49B	
14		Lê Thị Hương Thơm	K49B	
15		Nguyễn Lan Anh	K49B	
16		Trần Phi Hùng	K49B	
17		Vũ Văn Tần	K49B	
18		Chu Thị Thiều	K49B	
19		Lường Thị Phương Diệp	K49C	
20		Hà Kiều Oanh	K49C	
21		Phạm Văn Nhuận	K49C	
22		Nguyễn Đức Hoàn	K49C	
23		Nguyễn Thị Hoàng Linh	K49C	
24		Bế Văn Thanh	K49C	
25		Nguyễn Thị Nhất Nam	K49C	
26		Bùi Thảo Anh	K49C	
27		Phùng Thị Thanh Thảo	K49C	
28		Đặng Văn Linh	K49D	
29		Đỗ Thị Kim Lệ	K49D	
30		Nguyễn Thị Tuyết Nhung	K49D	
31		Nguyễn Tiến Sơn	K49D	
32		Nguyễn Xuân Ngữ	K48G	
33		Bùi Huy Bình	K48D	
34		Bùi Mai Linh	K48D	
35		Lê Hoài Thương	K48C	
36		Hoàng Lan Anh	K48C	
37		Phạm Hải Hoàng	K48A	
38		Đặng Hương Giang		
39		Nguyễn Thị Thanh Huyền		
40		Lương Văn Tịnh		
41		Lưu Quang Thế	K48B	
42		Đặng Quỳnh Dương		
43		Nguyễn Huy Tiến		
44		Nguyễn Thị Vĩnh		
45		Phan Ánh Hồng		
46		Vi Thùy Linh	K48C	
47		Đường Thị Thu Hà		
48		Lý Thị Hồng		
47		Nguyễn Hằng My		
48		Phùng Thị Hương		
49		Lê Thị Nhài	K48D	
50		Trịnh Ánh Ngọc		
51		Nguyễn Thị Lan Hương		
52		Phạm Hà Vân		
53		Ngô Văn Đức		
54		Nguyễn Thị Lan		
55		Cao Thị Quỳnh Anh	K48E	
56		Ngô Thanh Hòa		
57		Bùi Ngọc Huyền		
58		Lường Trà My		
59		Nguyễn Viết Sơn		
60		Bàng Thị Hồng Hải	K48G	
61		Quan Thị Thủy		
62		Phu Lò Cà	K48H	
63		Bùi Thị Thêu	K48
64		Quách Thị Xuân					
65		Nguyễn Phương Hà	K47A	
66		Dương Thị Thu Nga	K47A	
67		Đỗ Thị Như	K47A	
68		Hứa Thị Thùy	K47A	
69		Lê Việt Mỹ	K47A	
70		Lò Thị Hồng Duyên	K47A	
71		Lương Thị Thu Hà	K47A	
72		Nguyễn Thị Hồng	K47A	 
73		Nguyễn Thị Thu Hằng	K47A	
74		Trần Thị Anh	K47A	
75		Trần Thị Ánh	K47A	
76		Vũ Thùy Trang	K47A	
77		Hà Văn Thuấn	K47A	
78		Bùi Duy Hải	K47B	
79		Đỗ Thị Nga	K47B	 XEM XÉT
80		Hà Xuân Tùng	K47B	
81		Âu Thị Nương	K47B	
82		Triệu Việt Anh	K47B	
83		Nguyễn Minh Thiện	K47D	
84		Vũ Thị Thanh Nhàn	K47D	
85		Lê Thị Nhung	K47D	
86		Dương Thị Hải Yến	K47D	
87		Nguyễn Thị Uy	K47D	
88		Đồng Thị Thu Hiền	K47D	 
89		Phạm Thị Quỳnh	K47G	
90		Phạm Hải Hậu	K47G	
91		Bế Thị Hoa	K46A	
92		Bế Thị Thanh Hiền	K46A	
93		Phùng Nguyệt Lâm	K46A	
94		Nguyễn Văn Duy	K46B	
95		Nguyễn Thị Tuyết	K46B	
96		Nguyễn Thùy Trang	K46B	
97		Nguyễn Thị Thu Hiền	K46D	
98		Bùi Thị Phương	K46E	
99		Hoàng Thị Lụa	K46E	
100		Mùi Thị Chuân	K46H	
101		Nguyễn Thành Công	K46A
102		Trần Hữu Nghĩa	Dược K11A	
`103		Hoàng Thị Hoan	Dược K11A	
104     	Triệu Thị Hồng Lương	Dược K11A	
105		Dương Thị Thu 	Dược K11A	
106		Ma Thị Phượng	Dược K11A	
107		Nguyễn Thị Hồng Nhung	Dược K11A	
108		Nguyễn Thị Xuân Tâm	Dược K11A	
109		Ngô Thị Kiều Ngân	Dược K10A	
110		Đỗ Thanh Vân	K12B	
111		Phạm Thị Hải Yến	K12B	
112		Nguyễn Thanh Vân	K12B	
113		Nguyễn Văn Đức	K12B	
114		Bùi Bích Phương	K12B	
115		Vũ Thị Lương	K12A	
116		Nguyễn Kim Đoan	Dược K11B	
117		Phạm Thu Hà	YHDP7A	
118     	Dương Hàn My	YHDP8	
119		Nguyễn Thị Huyền Phương	YHDP9	
120		Trần Thị Thanh	YHDP7A	
121		Hà Thị Hải Linh	YHDP7A	
122		Vũ Xuân Lộc	YHDP8	
123		Hoàng Thị Kim Nhi	YHDPK9	
124		Ngô Thị Hà	YHDPK9	
125		Trần Thị Phương Minh	YHDPK9	
126		Trần Thị Ngọc	YHDP10	
271		Nguyễn Trần Huy Hoàng	YHDP10	
128		Nguyễn Thị Kim Phượng	YHDP7A	
129		Nguyễn Hữu Đức	YHDP8	
130		Nguyễn Phương Thảo	CNDDK11	
131		Niên Thị Thiện Mỹ	CNDDK11	
132		La Thị Nhật Lệ	CNDDK11	
133		Đặng Thị Thúy Huyền	CNDDDK12A	
134		Vũ Tiến Đạt Cường	CNDDDK12A	
135		Nguyễn Thị Thu Trang	CNDDK12B	
136		Nông Thị Cúc	CNDDK12B	
137		Bùi Thị Hằng	CNDDK12B	
138		Nguyễn Thị Khánh Hưng	CNDDK12B	
139		Vũ Thị Linh	CNDDK12B	
140		Vũ Thị Hồng Hạnh	CNDDK12B	
141		Lã Thị Hiền	CNDDK13	
142		Nguyễn Thu Hoài	CNDDK13	
143		Nguyễn Thị Mỹ Linh	CNDDK13	
144		Hoàng Thị Ngọc	CNDDK13	
145		Đoàn Thị Hồng Huế	CNDDK13	
